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Câu 1: Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính vào thời kì nào?

A. 1973 đến 1991
B. 1950 đển 1973
C. 1945 đến 1950
D. 1991 đến nay
Câu 2:  Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là:

A. G. Bush
B. B. Clintơn
C. Kennơđi
D. Nichxơn
Câu 3:  “Chính sách thực lực” và “Chiến lược toàn cầu” của đế quốc Mĩ bị thất bại nặng nề nhất ở đâu?

A. Cu-ba
B. Triều Tiên
C. Lào
D. Việt Nam
Câu 4: Thời gian thành lập khối thị trường chung Châu Âu (EEC)

A. Tháng 3-1957  
B.  Tháng 1-1949     

C. Tháng 3-1958
D. Tháng 5-1955
Câu 5: Nhờ đâu sau CTTG-II nền công nghiệp của Tây Đức được phục hồi và phát triển nhanh chóng?

A. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế sau chiến tranh.

B. Nhờ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ

C. Nhờ ứng dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật

D. Nhờ Mĩ cho vay và đầu tư vào Tây Đức hơn 50 tỉ Mác
Câu 6: Khối quân sự NATO do Mĩ cầm đầu còn gọi là khối gì?

A. Khối Tây Nam Đại Tây Dương
B. Khối Đông Đại Tây Dương

C. Khối Nam Đại Tây Dương
D. Khối Bắc Đại Tây Dương
Câu 7: Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau CTTG-II là gì?

A. Kinh tế phát triển nhanh, nhưng không ổn định vì thường xuyên xảy ra những cuộc suy thoái.

B. Vị trí kinh tế Mĩ ngày càng giảm sút trên toàn thế giới

C. Mĩ bị các nước Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt.

D. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.
Câu 8: Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức “Viện trợ” cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh?

A. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức.

B. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức.

C. Để biến Tây Đức thành một “Lực lượng xung kích” của khối NATO, chống Liên Xô và các nước XHCN.

D. A, B, C đúng
Câu 9: Tổng thống Mĩ sang thăm Việt Nam đầu tiên vào năm nào?

A. 1990
B. 1991
C. 1992
D. 1993.
Câu 10: Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ?

A. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

B. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản

C. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

D. Sự giàu nghèo quá chênh lệch trong các tầng lớp xã hội.
Câu 11: Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành bốn khu vực để chiếm đóng và kiểm soát?

A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.
B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp

C. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản. 
D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.
Câu 12: Thành công của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì?

A. Thực hiện được một số mưu đồ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô.

B. Lập được nhiều khối quân sự (NATO, SEATO. CENTO…)

C. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống.

D. A,B.C đúng.
Câu 13: Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong quá trình thực hiện “chiến lược toàn cầu” là bởi?

A. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 1975.

B. Thắng lợi của cách mạng TQ 1949

C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba 1959.

D. Thắng lợi của cách mạng Hồi giáo I-ran 1979.
Câu 14: Đời Tổng thống nào của Mĩ gắn liền với “Chiến lược toàn cầu” phản cách mạng?

A. Ai-xen-hao
B. Giôn-xơn
C. Ken-nơ-đi   
D. Tru-man
Câu 15: Trong khoảng hai thập niên đầu sau CTTG-II, đã xuất hiện trung tâm kinh tế, tài chính nào?

A. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ và Tây Âu

B. Mĩ là trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới.

C. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ và Nhật Bản

D. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu. 
Câu 16: Những thành tựu chủ yếu về khoa học-kĩ thuật của Mĩ là gì?

A. Sản xuất được những vũ khí hiện đại.

B. Chế tạo ra công cụ sản xuất mới, nguồn năng lượng mới, vật liệu mới.

C. Thực hiện “Cuộc cách mạng xanh” trong nông nghiệp, giao thông, thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ…

D. A,B,C đúng
Câu 17: Đồng tiền chung châu Âu Ở-rô (EURO) được ra đời vào thời gian nào?

A. 1999      
B. 1993
C. 2002        
D. 1957.
Câu 18: Khối thị trường chung châu Âu (EEC) ra đời vào năm nào?

A. 1955
B. 1956
C. 1954
D. 1957
Câu 19: Nước nào đưa con người lên Mặt Trăng đầu tiên (7-1969)?

A. Nhật
B. Trung Quốc.
C. Liên Xô
D. Mĩ
Câu 20: Trong các liên minh quân sự dưới đây, liên minh nào không phải do Mĩ lập nên?

A. SEATO
B. NATO
C. VACSAVA
D. A,B,C đúng.
Câu 21:  Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

A. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
B. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.

C. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.
D. Mĩ - Anh  - Pháp.
Câu 22: Nội dung của “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào?

A. Đàn áp phong trào GPDT, khống chế các nước đồng minh của Mĩ.

B. Ngăn chặn, đẩy lùi rồi tiến tới tiêu diệt các nước XHCN.

C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

D. A,B,C đúng.
Câu 23: Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai?

A. Pháp
B. Mĩ
C. Anh
D. Nhật.
Câu 24: Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển trong và sau CTTG-II?

A. Tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước.

B. Không bị chiến tranh tàn phá

C. Tập trung sản xuất và tư bản cao.

D. Được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến.
Câu 25: Cộng hòa dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức vào thời gian nào?

A. 03-11-1990.
B. 03-10-1990.
C. 03-09-1990.
D. 03-12-1990.
Câu 26: Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO năm nào?

A. 1956.
B. 1957.
C. 1955.
D. 1954.
Câu 27:  Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ II?

A. Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động 

B. Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi 

C. Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh

D. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao
Câu 28: Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 4-1949 tình hình châu Âu như thế nào?

A. Dễ xảy ra môt cuộc chiến tranh mới.

B. Ổn định và có điều kiện để phát triển.

C. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau.

D. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự.
Câu 29: Mĩ phát triển nhanh chóng sau CTTG-II nhờ vào cách làm ăn như thế nào?

A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.

B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

C. Tập trung sản xuất và tư bản cao.

D. Áp dụng các thành tựu của cách mạng kho học - kĩ thuật.
Câu 30: Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) là gì?

A. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
B. Liên minh châu Âu.

C. A, B đúng
D. A, B sai
Câu 31:  Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vào thời gian nào?

A. 2/1945
B. 4/1949
C. 7/1947     
D. 3/1947  
Câu 32: Thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới?

A. Những năm 60 của thế kỉ XX
B. Những năm 80 của thế kỉ XX

C. Những năm 90 của thế kỉ XX
D. Những năm 70 của thế kỉ XX
Câu 33:  “Kế hoạch Mác-san” (1948) còn được gọi là?

A. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu. 

B. Kế hoạch khôi phục châu Âu.

C. Kế hoạch phục hưng châu Âu.

D. Kế hoạch phục hưng kinh tê châu Âu.
Câu 34: Nguyên nhân nào là nguyên nhân thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu?

A. Các nước Tây Âu đã áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật

B. Vai trò quản lí và điều tiết của nhà nước

C. Các nước Tây Âu đã tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài

D. Nhận được sự viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mac-san.
Câu 35: Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho nền kinh tế nước nào bị giảm sút 3 lần về công nghiệp và 2 lần về nông nghiệp?

A. Pháp
B. Anh
C. Đức
D. Nhật
Câu 36: Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ là gì?

A. Thực hiện “Chiến lược toàn cầu hóa”

B. Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ.

C. Thực hiện “Chủ nghĩa lấp chỗ trống”

D. Chuẩn bị tiến hành “Chiến tranh tổng lực”.
Câu 37:  “Chính sách thực lực” của Mĩ là gì?

A. Thành lập các khối quân sự
B. Chạy đua vũ trang với Liên Xô

C. Chính sách dựa vào sức mạnh của Mĩ
D. Chính sách xâm lược thuộc địa
Câu 38: Các thành viên đầu tiên của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) gồm?

A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan

B. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha

C. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha 

D. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Luc-xem-bua 
Câu 39: Nguyên nhân nào sau đây là nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ phát triển mạnh mẽ sau CTTG-II?

A. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế, thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.

B. Nhờ trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao.

C. Dựa vào những thành tựu khoa học-kĩ thuật của thế giới.

D. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú.
Câu 40: Tại sao Liên minh châu Âu được xem là tổ chức liên minh khu vực lớn nhất hành tinh?

A. GDP chiếm hơn ¼ GDP của thế giới.

B. Số thành viên của tổ chức này lên đến 27 nước.

C. Đây là tổ chức liên kết giữa các nước thành viên không chỉ về kinh tế, tiền tệ mà còn trong cả lĩnh vực chính trị, đối ngoại.
Câu 41:  Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về khoa học-kĩ thuật

A. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm  chiến lược để phát triển đất nước 

B. Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai

C. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh

D. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.
Câu 42: Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào khoảng thời gian nào?

A. Sau CTTG-II(1939-1945).
B. Sau CTTG-I (1914-1919)

C. Giữa những năm 40 của thế kỉ XX.
D. Những năm đầu thế kỉ XX.
Câu 43: Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?

A. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.

B. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đôi với hàng hóa của Mĩ.

C. Không đươc tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.

D. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu.
Câu 44: Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian nào?

A. Từ 1945-1975
B. Từ 1945-1950
C. Từ 1950-1980
D. Từ 1918-1945
Câu 45: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 4-1949 nhằm:

A. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

B. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thê giới.

C. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu. 
Câu 46: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì?

A. Chủ nghĩa tư bản hiện đại.
B. Chủ nghĩa tư bản độc quyền.

C. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước
D. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. 
Câu 47: Sau CTTG-II, nề kinh tế Anh xếp sau các nước nào trong khối TBCN?

A. Mĩ, Nhật, Hà Lan, Pháp
B. Mĩ, Nhật, Tây Đức, Trung Quốc

C. Mĩ, Nhật, Tây Đức, Pháp
D. Mĩ, Nhật, Pháp, Liên Xô
Câu 48: Sau CTTG-II, hai đảng nào thay nhau cầm quyền ở Anh?

A. Đảng Tự do và đảng Bảo thủ
B. Đảng Quốc đại và đảng Bảo thủ.

C. Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ
D. Đảng Bảo thủ và Công đảng
Câu 49: Tên gọi “Liên minh châu Âu” (EU) được sử dụng chính thức vào thời gian nào?

A. Tháng 3-1958
B.  Tháng 1-1949 
C. Tháng 5-1955
D. Tháng 1-1993  
Câu 50: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau về mục tiêu “chiến lược toàn cầu” của Mĩ?

A. Đàn áp phong trào GPDT, phong trào công nhân và phong trào hòa bình dân chủ thế giới.

B. Lôi kéo các nước trong thế giới tư bản để chống Liên Xô và các nước XHCN.

C. Khống chế, nô dịch các nước đồng minh của Mĩ.

D. Ngăn chặn, đẩy lùi, rồi tiến tới tiêu diệt các nước XHCN.

E. Thành lập các khối quân sự ở khắp thế giới để chuẩn bị chiến tranh tổng lực, tiêu diệt các nước XHCN.
Câu 51: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây khi nói về nguyên nhân phát triển kinh tế Pháp sau CTTG-II, nhất là từ 1950-1973?

A. Nhờ cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần hai.

B. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú.

C. Vai trò điều tiết nền kinh tế của Nhà nước có hiệu quả.

D. Chính sách mở cửa của nhà nước ra thị trường châu Âu và thế giới.

E. Giá nhập nguyên liệu từ các nước Tây Âu rẻ

F. Nhờ thu lợi nhuận trong CTTG-II
Câu 52: Từ sau CTTG-II đến nay, Mĩ là trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới. Đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai
Câu 53: Hãy sắp xếp các đời Tổng thống Mĩ theo đúng trình tự thời gian?

1. 8
A. Bu-sơ


2. 4
B. B.Clin-tơn


3. 6
C. Tru-man


4. 7
D. Ri-gân


5. 3
E. Ních-xơn


6. 1
F. Giôn-xơn


7. 5
G. Ken-nơ-đi


8. 2
H. Ai-xen-hao
Câu 54: Đánh dấu (X) vào cột dọc dưới đây cho phù hợp với các nước Pháp, Anh, Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	Nội dung
	Pháp
	Anh
	Đức

	1) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống thuộc địa rộng lớn bị sụp đổ
	
	
	

	2) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước bị chia cắt thành hai quốc gia đi theo chế độ kinh tế-xã hôi khác nhau
	
	
	

	3) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhận “viện trợ” kinh tế của Mĩ, đưa kinh tế phát triển nhanh
	
	
	

	4) Tháng 9 - 1946, Quốc hội lập hiến thông qua hiến pháp mới, thiết lập nền Cộng hòa thứ tư
	
	
	

	5) Thực hiện chính sách đối ngoại theo Mĩ như “hình và bóng”
	
	
	

	6) Cùng với Mĩ và Tây Âu thành lập khối liên minh chính trị-quân sự chống lại Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và phong trào công nhân châu Âu
	
	
	


Câu 55: Hãy điền dữ liệu vào chỗ trống các câu sau đây nói về Khối thị trường chung châu Âu?
A. Thời gian thành lập





B. Số thành viên khi mới thành lập


C. Mục tiêu kinh tế 



D. Tên gọi hiện nay


---Hết---
	SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
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(Đề có 6 trang)
	ĐỀ ÔN TẬP BÀI 6 VÀ BÀI 7 - ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN LỊCH SỬ – 12
Thời gian làm bài: 45 Phút 


Phần đáp án câu trắc nghiệm: 

	1
	B
	11
	B
	21
	C
	31
	D
	41
	B

	2
	B
	12
	D
	22
	D
	32
	A
	42
	C

	3
	D
	13
	A
	23
	B
	33
	C
	43
	C

	4
	A
	14
	D
	24
	A
	34
	A
	44
	B

	5
	D
	15
	B
	25
	A
	35
	A
	45
	D

	6
	D
	16
	D
	26
	C
	36
	A
	46
	A

	7
	A
	17
	C
	27
	A
	37
	C
	47
	C

	8
	C
	18
	D
	28
	D
	38
	D
	48
	D

	9
	D
	19
	D
	29
	D
	39
	C
	49
	D

	10
	A
	20
	C
	30
	C
	40
	B
	
	


	50
	A- Đ; B- S; C- Đ; D- Đ; E- S; 

	51
	A- Đ; B- S; C- Đ; D- Đ; E- S; F- S; 

	52
	A- Đ; B- S; 

	53
	1-B. 2-F. 3-D. 4-A. 5-G. 6-C. 7-E. 8-H. 


Câu 54: Đánh dấu (X) vào cột dọc dưới đây cho phù hợp với các nước Pháp, Anh, Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	Nội dung
	Pháp
	Anh
	Đức

	1) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống thuộc địa rộng lớn bị sụp đổ
	
	x
	

	2) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước bị chia cắt thành hai quốc gia đi theo chế độ kinh tế-xã hôi khác nhau
	
	
	x

	3) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhận “viện trợ” kinh tế của Mĩ, đưa kinh tế phát triển nhanh
	x
	x
	x

	4) Tháng 9 - 1946, Quốc hội lập hiến thông qua hiến pháp mới, thiết lập nền Cộng hòa thứ tư
	x
	
	

	5) Thực hiện chính sách đối ngoại theo Mĩ như “hình và bóng”
	
	x
	

	6) Cùng với Mĩ và Tây Âu thành lập khối liên minh chính trị-quân sự chống lại Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và phong trào công nhân châu Âu
	
	
	x


Câu 55: Hãy điền dữ liệu vào chỗ trống các câu sau đây nói về Khối thị trường chung châu Âu?
A. Thời gian thành lập: 25-3-1957




B. Số thành viên khi mới thành lập: 6 nước gồm: CHLB Đức, Pháp, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.

C. Mục tiêu kinh tế: Phát triển nhanh chóng nền kinh tế, ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất, thực hiện có hiệu lực cạnh tranh kinh tế, tài chính, thương mại với các nước ngoài khối, đặc biệt Mĩ và Nhật Bản
D. Tên gọi hiện nay: Liên minh châu Âu (EU)

Mã đề 067
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